
165 161

なん　とう

nhìn, trông,
ngắm

なん　せい

hướng đông nam

ながめる南　東

南　西

hướng tây nam

～いがいは、
かこまれている

ngoài….đang bị vây,
bị bao quanh

166 162

167 163

hướng tây bắc

北　西

tám hướng

ほく　せい

八　方　位
はち　　ほう　　い

bến xe buýt

バスターミナル

北　東

hướng đông bắc

bị bao quanh

ほく　　とう

168 164

tám hướng hướng đông bắc



173 169

174 170

175 171

176 172

かん　　こう　　きゃく

（府・県の）さかい

(みんなが)りようする

おとずれる

thăm viếng

　　ふ・けん

ranh giới
(giữa các tỉnh)

うちゅう
(からみたOO市)

(thành phố nhìn từ)
không gian, vũ trụ

tài liệu hướng dẫn
(tham quan)

được mọi
người dùng

thiết bị, cơ sở

khách du lịch

ゆう　りょう　どう　ろ

đường chạy xe
tốn tiền

しせつ（施設）

(観光)パンフレット

有　　料　　道　路

観　光　客



181 177

182 178

183 179

184 180

xác nhận, kiểm lại
(tình hình, tình trạng) tài liệu

たずねる土地の高低

ガイドブックようすをまとめる

しりょう（ようすを）たしかめる

tóm tắt tình hình,
 hệ thống tình hình sách hướng dẫn

giao thông tìm hiểu tình hình

交　通 ようすをしらべる

　　　と　ち　　　こう　てい

 độ cao thấp
của mảnh đất hỏi thăm

こう　　つう



189 185

しつもん

câu hỏi, chất vấn

ghi chép nhận

(観光)あんない図

いただく

　かん　こう　　　　 　ず

bản đồ hướng
dẫn du lịch

メモをとる

190 186

191 187

điều kiện (hoàn cảnh)
ủ đối h

truyền đạt

学校名と自分の名前つたえる

(字を)ていねいに(かく) あいてのつごう

(viết) nắn nót

tên trường và họ
tên của mình

192 188

của đối phương(viết) nắn nót



197 193

198 194

199 195

200 196

かじょう書き地　下　鉄

地下がい 返　事

　　　ち　　か　　　てつ

tàu (xe) điện ngầm viết liệt kê, ghi thành
từng khoản

が

へん　　じ

し　　ない　かん　こう

ち　か

て　がみ

おれいの手紙デパート

市　内　観　光つながっている

dính líu,
có liên quan đến ...

tham quan thành
phố

 khu phố ngầm, khu
phố trong lòng đất hồi âm

cửa hàng bách
hóa thư cám ơn



205 201

さまざまな(しせつ) タクシーのりば

ホテル出　発　点
しゅっ　ぱつ　てん

đa dạng, nhiều loại
 (cơ sở, cư xá)

trạm taxi, bến
taxi

khách sạnđiểm xuất phát

206 202

207 203

行き方

   nhiệm vụ hoạt động
trong năm (văn nghệ, thể đi lại, qua lại

nhộn nhịp
(náo nhiệt) cách đi

ぎょう　　じ

にぎやか(にぎわう)

行　　事 ゆきき(していた)

い　　かた

208 204

g ( g ệ,
thao v.v..)

đi lại, qua lại



213 209

のうぎょうきょうどうくみあい

hỏi, tìm hiểu

tổ hợp hợp tác nông
nghiệp  (hợp tác xã nông

hiệ )
toàn nước Nhật

日　本　全　国
　　　に　ほん　ぜん　こく

森　林　組　合

農業協同組合（JA）

といあわせ
しん　りん　くみ　あい

tổ hợp lâm nghiệp

214 210

215 211

trung tâm mua sắm quang cảnh khu phố

nhân khẩu,
dân số

khu trung tâm

まちなみショッピングセンター

　　ちゅう　しん　　ぶ

nghiệp)

中　心　部人口

216 212

g q g p



221 217

222 218

223 219

224 220

やきもの

せいひん

もよりの駅おりもの

かんけい

hàng dệt (dệt vải)

えき

ga gần nhất

ぜんたい

gốm sứ, đồ gốm quan hệ

(điểm, nơi) tiện lợi đường cao tốc

toàn thể,toàn bộsản phẩm

　　こう　そく　どう　ろ

高　速　道　路べんり(なところ)



229 225

230 226

231 227

232 228

きかいきんぞく

工　業しゅっぱん

工業だん地いんさつ

　　こう　ぎょう

 thực phẩm

食りょうひん

kim loại máy móc, cơ khí

công nghiệpxuất bản

ấn bản, in ấn

　　こう　ぎょう　　　ち

khu công nghiệp tập
trung

tơ sợi

しょく

せんい



237 233

238 234

239 235

240 236

木せいひん美　術　館

さまざまなエコロジーセンター

び　じゅつ　かん もく

đồ gỗviện mỹ thuật

thử sức mang tính
truyền thống

trung tâm bảo
 vệ môi trường đa dạng, nhiều loại

 thiết bị, cơ sở rau

やさいしせつ

でんとうてきチャレンジ


